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	TC Âu Việt

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	621
	TC Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	622
	TC KTKT Sài Gòn

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	623
	TC TC KT TH Sài Gòn

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	624
	TCKTKT Tây Nam á

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	625
	TC Y dược Kỹ thương

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	626
	TC nghề Du lịch và Tiếp thị Quốc tế

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	627
	TC nghề Công nghiệp & Xây dựng FICO

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	628
	TC nghề Công nghệ Bách khoa

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	629
	TC Mai Linh

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	630
	TC nghề Thủ Đức

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	631
	TC nghề Công nghiệp tàu thủy II

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	632
	TC Đại Việt

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	633
	TC Đông Dương

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	634
	TC Quang Trung

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	635
	TC Bách Khoa Sài Gòn

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	636
	TC Tây sài Gòn

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	637
	TC nghề Củ Chi

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	638
	TC KTKT Huyện Hóc Môn

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	701
	CĐ nghề Thành phố Hồ Chí Minh

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	702
	CĐ Giao thông Vận tải

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	703
	CĐ nghề Việt Mỹ


 
	TÊN TỈNH
	MÃ TỈNH
	MÃ TRƯỜNG
	TÊN TRƯỜNG                      

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	704
	CĐ GTVT 3

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	705
	CĐ Kỹ thuật Phú Lâm

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	706
	CĐ BC CN&QTDN

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	707
	CĐ KT KT Công Nghiệp 2

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	708
	CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	709
	CĐ Kinh Tế

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	710
	CĐKT Lý Tự Trọng TP. HCM

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	711
	CĐ nghề Giao thông vận tải TW3

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	712
	CĐ Công nghệ Thủ Đức

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	800
	Học ở nước ngoài_02

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	801
	ĐH Sân Khấu Điện ảnh

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	802
	ĐH DL Hồng Bàng

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	803
	ĐH DL Văn Hiến

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	804
	ĐH Văn Hóa Thành phố Hồ Chí Minh

	Tp. Hồ Chí Minh
	02
	900
	Quân nhân, Công an tại ngũ_02



